         BỘ CÔNG THƯƠNG
VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI, TÂY Á, NAM Á 
TÀI LIỆU CƠ BẢN

NƯỚC CỘNG HÒA A-RẬP AI-CẬP
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A. THÔNG TIN VỀ AI CẬP

I. Khái quát
· Tên nước: Nước Cộng hòa A-rập Ai Cập
· Thủ đô: Cai-rô
· Vị trí địa lý: nằm ở Bắc Phi và có bán đảo Si-nai nằm ở Châu Á, phía bắc giáp Địa trung hải, phía Nam giáp Sudan, phía Tây giáp Li-bi, phía Đông giáp Israel và biển Đỏ
· Khí hậu: mùa hè khô, mùa đông ôn hòa
· Diện tích: 997.738 km2 
· Dân số: 82,1 triệu người (6/2011), chủ yếu là người A-rập
· Ngôn ngữ: tiếng A-rập
· Tôn giáo: Hồi giáo là quốc đạo 
· Quốc khánh: 23/7/1952
· Tổng thống: Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Hussein Tantawi Marshall Field đang điều hành đất nước từ sau cuộc lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Hosni Mubarak trong cuộc biểu tình lớn diễn ra tại Cairo vào cuối tháng 01/2011. Dự kiến bầu cử Tổng thống mới sẽ diễn ra vào tháng 9/2011.
· Thủ tướng: Essam Abdel Aziz SHARAF (từ tháng 4/2011)
· Bộ trưởng Hợp tác quốc tế: Fayza Aboulnaga (từ tháng 7/2004)
· Đơn vị tiền tệ:  Đồng bảng Ai Cập (EGP) (1US= bằng 5.6EGP)

II. Điều kiện tự nhiên

Hơn 90% diện tích Ai Cập là sa mạc. Chỉ có chưa đầy 10% diện tích là đất sinh hoạt và trồng trọt, bao gồm dải đất ven sông Nile, vùng đồng bằng sông Nile và một ít ốc đảo. Khí hậu Ai Cập mang tính sa mạc, khô và nóng. Lượng mưa hàng năm rất thấp, khu vực có độ ẩm cao nhất là dọc bờ biển Địa Trung Hải, với lượng mưa trung bình khoảng 200mm/năm. Nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ai Cập khá phong phú. Quan trọng nhất là dầu mỏ và khí đốt, ngoài ra còn có photphat, mangan, quặng sắt, titan, vàng...
III. Lịch sử
Năm 3200 trước công nguyên, Ai Cập là một quốc gia phong kiến thống nhất. Đầu thế kỷ thứ 7 sau công nguyên, người A-rập tràn vào Ai-cậ̣p, đạo Hồi được truyền bá và phát triển tại Ai Cập. Ai Cập đã phải trải qua các ách thống trị̣ của các đế quốc Hy lạp, La Mã, Thổ, Pháp và Anh.
Ai Cập chịu sự bảo hộ̣ của Anh từ năm 1914 đến năm 1922. Ngày 28/2/1922, Anh buộc phải công nhận Ai Cập là một vương quốc độc lập nhưng vẫn duy trì quân đội ở Suez.
Ngày 23/7/1952, Thiếu tướng Mohammed Najip, Tổng tư lệnh quân đội cùng với “Tổ chức sỹ quan tự do” đã tiến hành cuộc nổi dậy lật đổ ̉ vua Farouq. Ngày 18/6/1953 nước Cộng hoà A-rập Ai Cập tuyên bố thành lập.

IV. Chính trị
Theo Hiến pháp Ai Cập từ trước năm 2011, Quốc hội được bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Quốc hội có 454 ghế (444 ghế do dân bầu, 10 ghế do Tổng thống chỉ định). Ngoài ra còn có Hội đồng tư vấn Majlis Ash-Shoura gồm 264 thành viên (176 thành viên do dân bầu và 88 thành viên do Tổng thống chỉ định). Tháng 5/2005, điều 76 Hiến pháp Ai Cập sửa đổi cho phép nhân dân trực tiếp lựa chọn Tổng thống trong số các ứng cử viên. Tổng thống bổ nhiệm các thành viên Chính phủ. Ai Cập thực hiện chế độ đa đảng. Các đảng phái khi thành lập phải được sự đồng ý của chính phủ. 
Ngay sau khi lật đổ tổng thống Mubarak, Hội đồng quân sự tối cao Ai Cập quyết định cho thành lập ngay một Ủy ban chuyên trách về vấn đề sửa đổi Hiến pháp và chuẩn bị trưng cầu dân ý nhằm sửa đổi một số bộ luật chính của Ai Cập hiện hành. Cùng với việc thay đổi Hiến pháp, Hội đồng quân sự tối cao Ai Cập cũng quyết định cho ngừng hoạt động của tòa án Hiến pháp, song vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều luật quốc tế mà nước này đã tham gia ký kết trước đó. Ngày 19/3, trong cuộc trưng cầu dân ý, hơn 14 triệu (77%) cử tri đã ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp. Những sửa đổi hiến pháp nhằm mục đích giảm thời hạn nhiệm kỳ tổng thống từ 6 xuống còn 4 năm và nguyên thủ quốc gia giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Hiến pháp sửa đổi cũng giảm bớt sự hạn chế đối với ứng cử viên tổng thống.
V. Kinh tế
Ai Cập là hiện quốc gia có nền kinh tế lớn nhất khu vực Bắc Phi. Kinh tế nước này tăng trưởng tương đối ổn định trong những năm gần đây với tốc độ tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2005-2008 là 6,4%/năm. Bước sang năm 2010, một năm khó khăn đối với các nền kinh tế trên thế giới, kinh tế Ai Cập cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tăng trưởng GDP năm 2010 đã chậm lại chỉ đạt 5,3%, tương ứng với 216 tỷ USD  trong đó xuất khẩu đạt 25 tỷ USD với các mặt hàng xuất khẩu chính là dầu thô, các sản phầm hoá dầu, dệt may, sợi bông, sản phẩm cơ khí, hóa chất. và nhập khẩu là 46,5 tỷ USD trong đó máy móc thiết bị, lương thực, gỗ, hóa chất là các mặt hàng nhập khẩu chính.

Hiện nay, Công nghiệp của Ai Cập hiện chiếm khoảng 37,6% GDP, trong đó một số ngành đã có chỗ đứng trên thị trường thế giới như dệt may, thép, hoá dầu, nguyên vật liệu xây dựng và thảm dệt.

Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP của Ai Cập hiện này là ngành dịch vụ (gần 49%) trong đó du lịch và nguồn thu từ kênh đào Suez đóng vai trò quan trọng.

Nông nghiệp của Ai Cập chỉ chiếm 13.4% GDP, tuy nghiên, ngành này lại thu hút tới 32% lực lượng lao động của cả nước với các nông phẩm chính là lúa mì, gạo, ngô, bông. Hiện nay, Ai Cập vẫn phải nhập một khối lượng lớn lương thực và các sản phẩm nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu trong nước (3-4 tỉ USD/năm).
Số liệu kinh tế năm 2010
· GDP: 158,3 tỷ USD
· GDP bình quân đầu người: 1.937 USD
· Tăng trưởng GDP: 7%
· Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 13,4%, công nghiệp 37,6%, dịch vụ 48,9%
· Kim ngạch xuất khẩu: 33,36 tỷ USD

· Kim ngạch nhập khẩu: 56,43 tỷ USD
Trong những ngày cuối tháng 01/2011 vừa qua, cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Ai Cập diễn ra đã dẫn đến thay đổi lớn đối với tình hình chính trị Ai Cập. Đời sống kinh tế, xã hội của Ai Cập cũng đang phải trải qua những biến động bất lợi. Tăng trưởng kinh tế Ai Cập dự kiến sẽ giảm từ 6% GDP xuống còn 4% GDP năm 2011. Mỗi ngày biểu tình trung bình Ai Cập mất 310 triệu USD, hàng triệu lượt khách du lịch đã rời khỏi Ai Cập. Hiện nay, sau khi tình hình lắng dịu chính phủ mới đang dần dần khôi phục lại nền kinh tế, ổn định xã hội.
VI. Đối ngoại
Trước đây, thời kỳ Nasser, Ai Cập là nước có uy tín trên thế giới, được coi là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc, là nước sáng lập ra phong trào Không liên kết. Sau khi Sadate lên thay (1970), Ai Cập thi hành chính sách thân Mỹ, thỏa hiệp với Israel, gây căng thẳng với Liên Xô (cũ) nên uy tín giảm sút, các nước A-rập tẩy chay. Chính sách của Tổng thống Mubarak khi lên thay Sadate (1981) tỏ ra thực tiễn hơn, chủ động cải thiện quan hệ với A-rập và Liên Xô (cũ). Ai Cập đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình Trung Đông.
Ai Cập là thành viên của LHQ, Liên đoàn A-rập (AL), Liên minh châu Phi (AU), Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC), Tổ chức thương mại thế giới (WTO)...Đối với Châu Phi, Ai Cập đã thực hiện một kế hoạch quan trọng để thành lập hiệp định thương mại tự do với nhóm COMESA và ICWAS, còn về Châu Âu, Ai Cập đã ký một nghị định thư với liên minh Châu Âu để triển khai hiệp định liên kết Ai Câp – EU.
Trong lĩnh vực ngoại thương, Ai Cập tham gia và thực hiện đầy đủ Hiệp định khu vực mậu dịch tư do các quốc gia Ả rập. Hiệp định này có hiệu lực kể từ tháng 1 năm 2005 với việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan trong 17 quốc gia Ả rập.
B. QUAN HỆ VIỆT NAM – AI CẬP

I. Quan hệ chính trị-ngoại giao
- Ai Cập là nước A-rập đầu tiên có quan hệ với ta. Năm 1958 ta đã có cơ quan đại diện thương mại tại Ai Cập. Ngày 1/9/1963 ta và Ai Cập chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Cùng năm đó, ta lập Sứ quán tại Cairo. Năm 1964 Ai Cập lập sứ quán tại Hà Nội.
- Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao. Các đoàn ta thăm Ai Cập: Bộ trưởng Thủy lợi Nguyễn Cảnh Dinh (5/1993); Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh (5/1994); Bộ trưởng Văn hóa – Thông tin Trần Hoàn (9/1994); Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hà Phan (3/1995); Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Công Tạn (5/1997); Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh (7/1999); Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Cự (5/2002); Bộ trưởng Thủy sản Tạ Quang Ngọc (2/2004); Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển (3/2006); Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng (11/2008).
- Các đoàn Ai Cập thăm ta: Bộ trưởng Giáo dục (7/1996); Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao (6/1996); Đoàn đại biểu Đảng dân tộc dân chủ Ai Cập (12/1997); Bộ trưởng Thương mại và Cung ứng (1997); Thứ trưởng Bộ Ngoại thương (2001); Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao (2004); Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế (2007).
- Các Hiệp định đã được hai bên ký kết: Chương trình hợp tác văn hóa cho các năm 1993-95, Hiệp định thương mại (5/1994), Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ ngoại giao (6/1996), Hiệp định hàng không (4/1999), Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư (9/1997), Hợp tác thanh tra (3/1999), Biên bản hợp tác thuỷ sản (2/2004), Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (2006), Biên bản hợp tác du lịch (2006), Chương trình hợp tác văn hoá cho các năm 2006-2010 (2006); Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu đặc biệt và hộ chiếu công vụ (2010).
II. Quan hệ kinh tế-thương mại
Trong những năm qua, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Ai Cập đã có sự phát triển tương đối khả quan. Trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ai Cập tăng trưởng khá đều còn kim ngạch xuất khẩu của Ai Cập còn ở mức thấp và tăng giảm thất thường.

Trong hơn 40 năm qua, Việt Nam và Ai Cập đã ký hơn 20 thoả thuận và biên bản ghi nhớ bao gồm các lĩnh vực hợp tác kinh tế khác nhau và đã thiết lập được khung pháp lý chính thức cho các hoạt động kinh tế.

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Ai Cập, 2005-Q1/2011
          Đơn vị: triệu USD

	Năm
	Tổng kim ngạch 
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	2005
	64,439
	44,716
	19,722

	2006
	56,902
	48,975
	7,927

	2007
	112,5
	97,3
	15,2

	

2008
	

178,6
	167,5
	11,1

	2009
	183,39
	162,53
	20,86

	2010
	187,08
	174,85
	12,23

	Q1/2011
	30,62
	30,62
	-


 Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Với dân số 82 triệu người, cơ cấu hàng nhập khẩu của Ai Cập khá đa dạng, trong đó nông sản và hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn với những mặt hàng mà Việt Nam có khả năng đáp ứng cao như hạt tiêu, gạo, cơm dừa, hàng điện tử. Trong những năm qua, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Ai Cập đã có sự phát triển tương đối khả quan. Trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ai Cập tăng trưởng khá đều còn kim ngạch xuất khẩu của Ai Cập còn ở mức thấp và tăng giảm thất thường.Do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, trao đổi thương mại giữa Việt Nam-Ai Cập năm 2010 đã không đạt như mong muốn với tổng kim ngạch hai chiều chỉ tăng 3,7% so với năm 2009 và đạt 187,08 triệu USD. Trong đó kim ngạch xuất khẩu của ta sang thị trường này chỉ tăng 12,3% so với năm 2009, chỉ đạt 174,85 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch cao trong năm 2010 là thủy sản (65,7 triệu USD), phụ tùng ô tô (17 triệu USD), sợi (14,5 triệu USD), vải (10 triệu USD), hạt tiêu (10 triệu USD), cà phê (8 triệu USD). Năm 2010, kim ngạch nhập khẩu giảm 8 triệu USD. Các mặt hàng nhập khẩu chính mà ta nhập từ Ai Cập là hóa chất, sản phẩm từ dầu mỏ khác, sữa và sản phẩm sữa… Như vậy, Việt Nam tiếp tục xuất siêu mạnh vào Ai Cập.

Bên cạnh những quan hệ hợp tác về thương mại, Việt Nam và Ai Cập còn có rất nhiều cơ hội hợp tác về mặt dịch vụ, một trong số đó là lĩnh vực du lịch. Ai Cập là một trong những nước đứng đầu và là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của du khách. Việt Nam có điều kiện tự nhiên xinh đẹp và hấp dẫn, bờ biển trải dài và nền văn minh lâu đời có thể trở thành một trong những đất nước dẫn đầu về du lịch quốc tế./.
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